
DANH SÁCH 

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ XẾP LOẠI  

TỔ CHỨC ĐẢNG, TẬP THỂ CẤP ỦY NĂM 2025 
(Kèm theo Thông báo số 72-TB/ĐU, ngày 17/12/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy) 

----- 

TT Tổ chức đảng, tập thể cấp ủy Mức xếp loại chất lượng 

I Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ   

01  Đảng bộ Các cơ quan đảng đặc khu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

02  Đảng bộ Uỷ ban nhân dân đặc khu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

03  Đảng bộ Ban quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

04  Chi bộ Quân sự đặc khu Cát Hải Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

05  Chi bộ Trường THPT Cát Bà Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

06  Chi bộ Trường THCS Cát Bà Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

07  Chi bộ Trường TH và THCS Văn Phong Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

08  Chi bộ Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

09  Chi bộ Trường Mầm non Sơn Ca Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

10  Chi bộ Trường Mầm non Cát Hải Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

11  Chi bộ Thôn 4 Cát Bà Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

12  Chi bộ Thôn Ngoài Phù Long Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

13  Chi bộ Thôn Minh Tân Nghĩa Lộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

14  Chi bộ Thôn 2 Gia Luận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

15  Chi bộ Thôn 8 Cát Bà Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

16  Chi bộ Thôn Lục Độ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

17  Chi bộ Thôn 7 Cát Bà Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

18  Chi bộ Hà Sen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

II Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

01  Đảng bộ Công an đặc khu Cát Hải Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

02  Đảng bộ Ban quản lý dự án đặc khu Cát Hải Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

03  Đảng bộ Trung tâm Y tế Cát Hải Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

04  Đảng bộ Vườn Quốc gia Cát Bà Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

05  Đảng bộ Công ty Cổ phần CBDVTS Cát Hải Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

06  Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

07  Chi bộ Bệnh viện Đa khoa Đôn Lương Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

08  Chi bộ Trường THPT Cát Hải Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

09  Chi bộ Trung tâm GDNN - GDTX Cát Hải  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

10  Chi bộ Trường TH và THCS Đoàn Đức Thái Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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TT Tổ chức đảng, tập thể cấp ủy Mức xếp loại chất lượng 

11  Chi bộ Trường TH và THCS Hoàng Châu Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

12  Chi bộ Trường TH và THCS Nghĩa Lộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

13  Chi bộ Trường TH và THCS Phù Long Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

14  Chi bộ Trường TH và THCS Hiền Hào Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

15  Chi bộ Trường TH và THCS Gia Luận Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

16  Chi bộ Trường TH và THCS Xuân Đám Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

17  Chi bộ Trường TH và THCS Hà Sen Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

18  Chi bộ Trường Mầm non Sao Mai Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

19  Chi bộ Trường Mầm non Văn Phong Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

20  Chi bộ Trường Mầm non Hoàng Châu Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

21  Chị bộ Trường Mầm non Phù Long Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

22  Chi bộ Trường Mầm non Xuân Đám Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

23  Chi bộ Trường Mầm non Trân Châu Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

24  Chi bộ Công ty TNHH Quang Hải Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

25  Chi bộ Công ty TNHH Nghĩa Hằng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

26  
Chi bộ Công ty Cổ phần dịch vụ và công nghệ Thành 

Anh  
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

27  Chi bộ Công ty TNHH Nguyễn Hoàng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

28  Chi bộ Hợp tác xã Nuôi ong Gia Luận Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

29  Chi bộ Hợp tác xã Du lịch Việt Hải Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

30  Chi bộ Thôn Hùng Sơn Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

31  Chi bộ Thôn 1 Cát Bà Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

32  Chi bộ Thôn 2 Cát Bà Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

33  Chi bộ Thôn 5 Cát Bà Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

34  Chi bộ Thôn 9 Cát Bà Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

35  Chi bộ Cái Bèo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

36  Chi bộ Thôn 12 Cát Bà Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

37  Chi bộ Thôn 13 Cát Bà Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

38  Chi bộ Thôn 14 Cát Bà Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

39  Chi bộ Tùng Dinh Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

40  Chi bộ Thôn 17 Cát Bà Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

41  Chi bộ Thôn 18 Cát Bà Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

42  Chi bộ Thôn Lương Năng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

43  Chi bộ Thôn Đôn Lương Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

44  Chi bộ Thôn Hoà Hy Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

45  Chi bộ Thôn Tiến Lộc Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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TT Tổ chức đảng, tập thể cấp ủy Mức xếp loại chất lượng 

46  Chi bộ Thôn Hải Lộc Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

47  Chi bộ Thôn Bến Trân Châu Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

48  Chi bộ Thôn Phú Cường Trân Châu Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

49  Chi bộ Thôn Liên Hoà Trân Châu Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

50  Chi bộ Thôn Minh Châu Trân Châu Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

51  Chi bộ Thôn Liên Minh Trân Châu Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

52  Chi bộ Thôn Hải Sơn Trân Châu Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

53  Chi bộ Thôn Cát Đồn Xuân Đám Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

54  Chi bộ Thôn Đông Xuân Đám Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

55  Chi bộ Thôn Đình Xuân Đám Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

56  Chi bộ Thôn Tùng Ruộng Xuân Đám Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

57  Chị bộ Thôn Nam Phù Long Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

58  Chị bộ Thôn Bắc Phù Long Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

59  Chị bộ Thôn Ao Cối Phù Long Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

60  Chi bộ Khu dân cư Đồng Bài Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

61  Chi bộ Thôn Ninh Tiếp Nghĩa Lộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

62  Chi bộ Thôn Minh Hồng Nghĩa Lộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

63  Chi bộ Thôn Trung Lâm Văn Phong Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

64  Chi bộ Thôn Văn Chấn Văn Phong Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

65  Chi bộ Thôn Phong Niên Văn Phong Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

66  Chi bộ Thôn Trên Hoàng Châu Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

67  Chi bộ Thôn Đình Hoàng Châu Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

68  Chi bộ Thôn Giữa Hoàng Châu Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

69  Chi bộ Thôn Dưới Hoàng Châu Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

70  Chi bộ Thôn 1 Hiền Hào Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

71  Chi bộ Thôn 2 Hiền Hào Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

72  Chi bộ Thôn 1 Gia Luận Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

73  Chi bộ Thôn 1 Việt Hải Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

74  Chi bộ Thôn 2 Việt Hải  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 



DANH SÁCH 

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ XẾP LOẠI  

TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2025 
(Kèm theo Thông báo số 72-TB/ĐU, ngày 17/12/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy) 

----- 

TT Cơ quan, đơn vị Mức xếp loại chất lượng 

I Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ   

01  Hội đồng nhân dân đặc khu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

02  Ủy ban nhân dân đặc khu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

03  Ban Tổ chức Đảng ủy đặc khu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

04  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặc khu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

05  Văn phòng HĐND và UBND đặc khu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

06  Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND đặc khu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

07  BQL các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

08  Trường THCS Cát Bà Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

09  Trường TH và THCS Văn Phong Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

10  Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

11  Trường Mầm non Sơn Ca Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

12  Trường Mầm non Cát Hải Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

II Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

01  Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy đặc khu Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

02  Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đặc khu Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

03  Văn phòng Đảng ủy đặc khu Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

04  Trung tâm Chính trị đặc khu Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

05  Hội Nông dân đặc khu Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

06  Hội Liên hiệp Phụ nữ đặc khu Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

07  Công đoàn đặc khu Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

08  Hội Cựu chiến binh đặc khu Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

09  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đặc khu Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

10  Phòng Kinh tế đặc khu Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

11  Phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

12  Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

13  Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND đặc khu Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

14  Ban Quản lý dự án đặc khu Cát Hải Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

15  Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công đặc khu Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

16  Trường TH và THCS Đoàn Đức Thái Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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TT Cơ quan, đơn vị Mức xếp loại chất lượng 

17  Trường TH và THCS Hoàng Châu Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

18  Trường TH và THCS Nghĩa Lộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

19  Trường TH và THCS Phù Long Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

20  Trường TH và THCS Hiền Hào Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

21  Trường TH và THCS Gia Luận Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

22  Trường TH và THCS Xuân Đám Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

23  Trường TH và THCS Hà Sen Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

24  Trường Mầm non Sao Mai Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

25  Trường Mầm non Văn Phong Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

26  Trường Mầm non Hoàng Châu Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

27  Trường Mầm non Phù Long Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

28  Trường Mầm non Xuân Đám Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

29  Trường Mầm non Trân Châu Hoàn thành tốt nhiệm vụ 



DANH SÁCH 

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ XẾP LOẠI  

CÁN BỘ DIỆN BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY QUẢN LÝ NĂM 2025 
(Kèm theo Thông báo số 72-TB/ĐU, ngày 17/12/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy) 

----- 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Mức xếp loại  

chất lượng 

I Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

01  Vũ Phi Hùng 
UVĐU, Phó trưởng Ban Tổ chức 

Đảng ủy đặc khu 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

02  Đoàn Hữu Tuấn 
Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy 

đặc khu 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

03  Tống Thị Thương 
UVĐU, Phó Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN đặc khu 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

04  Lê Thị Minh 
UVĐU, Phó Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ, Chủ tịch Công đoàn đặc khu 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

05  Vũ Quốc Hưng 
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ 

tịch Hội Cựu chiến binh đặc khu 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

06  Lê Hồng Minh 
UVĐU, Chánh Văn phòng HĐND 

và UBND đặc khu 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

07  Phạm Đức Dũng 
UVĐU, Phó trưởng Ban Kinh tế - 

Ngân sách, HĐND đặc khu 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

08  Nguyễn Thùy Liên 
Phó Giám đốc BQL các vịnh 

thuộc quần đảo Cát Bà 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

09  Bùi Thiết Hiếu 
Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 

đặc khu Cát Hải 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

10  Nguyễn Thị Hương 
Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng 

Trường THCS Cát Bà 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

11  Phạm Thị Hải Hà 
PBT Chi bộ, Phó Hiệu trưởng 

Trường TH& THCS Đoàn Đức Thái 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

12  Nguyễn Thị Hương Thu 
PBT Chi bộ, Phó Phó Hiệu trưởng 

Trường TH&THCS Hoàng Châu   

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

13  Nguyễn Thị Quy 
Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng 

Trường TH&THCS Văn Phong 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

14  Nguyễn Thị Hiệp Hòa 
PBT Chi bộ, Phó Hiệu trưởng 

Trường TH&THCS Phù Long 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

15  Đỗ Thị Định 
PBT Chi bộ, Phó Hiệu trưởng 

Trường TH&THCS Xuân Đám 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

16  Hoàng Thị Thu 
PBT Chi bộ, Phó Hiệu trưởng 

Trường TH&THCS Hà Sen 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Mức xếp loại  

chất lượng 

17  
Trương Thị Phương 

Thảo 

Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường 

Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

18  Lê Thanh Hiền Hương 
Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng 

Trường mầm non Sơn Ca 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

19  Lê Thành Long 
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám 

đốc Trung tâm Y tế Cát Hải 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

20  Lê Thị Vân 
Phó Bí thư Chi bộ Công ty TNHH 

Nghĩa Hằng 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

21  Nguyễn Thị Hương 
Phó Bí thư Chi bộ Công ty Cổ 

phần DV và CN Thành Anh 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

22  Nguyễn Văn Chúc 
Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Thôn 

Hùng Sơn 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

23  Vũ Thị Nguyên 
Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Thôn 

1 Cát Bà 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

24  Đoàn Thị Quân 
Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Thôn 

2 Cát Bà 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

25  Hoàng Văn Hòa Phó Bí thư Chi bộ Hà Sen 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

26  Phạm Văn Đông Bí thư Chi bộ Thôn 4 Cát Bà 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

27  Đỗ Thị Lan 
Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Thôn 

5 Cát Bà 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

28  Vũ Văn Ngọn Bí thư Chi bộ Thôn 7 Cát Bà 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

29  Phạm Thanh Bình Bí thư Chi bộ Thôn 8 Cát Bà 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

30  Nguyễn Viết Tưởng 
Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Thôn 

13 Cát Bà 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

31  Nguyễn Thị Nguyệt 
Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Thôn 

14 Cát Bà 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

32  Bùi Đình Ngoan 
Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Thôn  

Hòa Hy 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

33  Vũ Thị Nga Bí thư Chi bộ Thôn Lục Độ 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

34  Lê Văn Mạnh 
Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Thôn 

Tiến Lộc 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

35  Phạm Văn Đức 
Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Thôn 

Liên Hoà Trân Châu 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

36  Hoàng Thị Khơi 
Phó bí thư Chi bộ Thôn Cát Đồn 

Xuân Đám 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Mức xếp loại  

chất lượng 

37  Nguyễn Bá Vinh 
Bí thư Chi bộ, Trưởng Thôn 

Ngoài Phù Long 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

38  Đoàn Hữu Trung 
Phó Bí thư Chi bộ Khu dân cư, 

Trưởng thôn Trung xã Đồng Bài 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

39  Nguyễn Văn Nhẫn 
Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 

Minh Hồng Nghĩa Lộ 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

40  Phạm Thị Mại 
Bí thư Chi bộ thôn Minh Tân 

Nghĩa Lộ 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

41  Nguyễn Hữu Trợ 
Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Thôn 

Đình Hoàng Châu 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

42  Trần Quang Lai Bí thư Chi bộ Thôn 2 Gia Luận 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

II Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

01  Nguyễn Hoàng Minh 
UVBTVĐU, Phó Chủ tịch 

Thường trực HĐND đặc khu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

02  Hoàng Trung Cường 
UVBTVĐU, Phó Chủ tịch 

Thường trực UBND đặc khu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

03  Phạm Huy Phương 
UVBTV, Trưởng ban Ban Tổ 

chức Đảng ủy đặc khu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

04  Nguyễn Hữu Kinh 
UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban 

Kiểm tra Đảng ủy đặc khu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

05  Hoàng Sâm 
UVBTV, Trưởng ban Ban Tuyên 

giáo và Dân vận Đảng ủy đặc khu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

06  Vũ Thị Mỹ Liên 
UVBTVĐU, Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam đặc khu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

07  Lê Văn Thành 
UVBTVĐU, Chỉ huy trưởng BCH 

Quân sự đặc khu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

08  Vũ Hữu Vững 
UVĐU, Phó Chủ tịch UBND kiêm 

GĐ Trung tâm PVHCC đặc khu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

09  Trần Quang Huy 
Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy 

đặc khu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

10  Lê Thanh Thủy 
Phó trưởng Ban Tuyên giáo và 

Dân vận Đảng ủy đặc khu  

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

11  Nguyễn Thế Công 
UVĐU, Phó Chủ nhiệm UBKT 

Đảng ủy đặc khu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

12  Đỗ Mạnh Hùng 
UVĐU, Chánh Văn phòng Đảng 

ủy đặc khu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

13  Lê Thị Xim 
Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy 

đặc khu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Mức xếp loại  

chất lượng 

14  Nguyễn Hoàng Nam 
Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy 

đặc khu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

15  Nguyễn Cảnh Thu 
UVĐU, Giám đốc Trung tâm 

Chính trị đặc khu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

16  Phạm Thanh Sơn 
UVĐU, Phó Chủ tịch UBMTTQ, 

Chủ tịch Hội Nông dân đặc khu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

17  Phạm Thị Hồng Ngân 
Phó Chủ tịch Hội Nông dân đặc 

khu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

18  Vũ Thị Bắc 
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ 

nữ đặc khu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

19  Nguyễn Thị Tú Anh 
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ 

nữ đặc khu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

20  Hoàng Văn Thành Phó Chủ tịch Công đoàn đặc khu 
Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

21  Bùi Đức Trường 
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 

đặc khu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

22  Phạm Quốc Việt 
UVĐU, Phó Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ, Bí thư Đoàn TNCS đặc khu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

23  Tô Trung Dũng Phó Bí thư Đoàn TNCS đặc khu 
Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

24  Nguyễn Thị Minh Huyền 
Phó Chánh Văn phòng HĐND và 

UBND đặc khu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

25  Phạm Văn Hợp 
UVĐU, Trưởng Phòng Kinh tế 

đặc khu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

26  Nguyễn Việt Phương 
Phó trưởng Phòng Kinh tế đặc 

khu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

27  Phạm Trí Tuyến 
UVĐU, Trưởng Phòng Văn hóa - 

Xã hội đặc khu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

28  Bùi Thanh Tùng 
Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã 

hội đặc khu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

29  Đoàn Mạnh Hùng 
UVĐU, Phó Giám đốc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công đặc khu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

30  Nguyễn Quyết 
Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy 

Quân sự đặc khu Cát Hải 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

31  Trần Thị Mai Lê 
UVĐU, Phó trưởng Ban Văn hóa 

- Xã hội, HĐND đặc khu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

32  Bùi Công Khanh 
UVĐU, PBT Đảng ủy, PGĐ BQL 

các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

33  Trần Quang Luân 
Phó Giám đốc BQL các vịnh 

thuộc quần đảo Cát Bà 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Mức xếp loại  

chất lượng 

34  Phạm Vĩnh Toàn 
Phó Giám đốc BQL các vịnh 

thuộc quần đảo Cát Bà 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

35  Nguyễn Ngọc Sản 
Phó Giám đốc BQL các vịnh 

thuộc quần đảo Cát Bà 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

36  Phùng Quang Tuyền 
Phó Giám đốc BQL các vịnh 

thuộc quần đảo Cát Bà 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

37  Hoàng Đình Măng 
UVĐU, Giám đốc Ban Quản lý 

dự án đặc khu Cát Hải 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

38  Bùi Công Trọng 
PBT Đảng ủy, Phó Giám đốc Ban 

Quản lý dự án đặc khu Cát Hải 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

39  Hoàng Trung Dũng 
Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 

đặc khu Cát Hải 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

40  Tống Xuân Thắng 
Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 

đặc khu Cát Hải 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

41  Nguyễn Văn Lợi 
Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 

đặc khu Cát Hải 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

42  Lê Hồng Phong 
Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 

đặc khu Cát Hải 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

43  Trần Viết Thịnh 
Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 

đặc khu Cát Hải 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

44  Phạm Ngọc Hưng 
Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm 

Dịch vụ sự nghiệp công đặc khu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

45  Hoàng Thị Tản 
PBT Chi bộ, PGĐ Trung tâm 

Dịch vụ sự nghiệp công đặc khu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

46  Hoàng Thị Yên 
PBT Chi bộ, Phó Hiệu trưởng 

Trường THCS Cát Bà 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

47  Vũ Thị Phương Trâm 
Phó Hiệu trưởng Trường THCS 

Cát Bà 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

48  Hoàng Văn Tùng 
Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường 

TH&THCS Đoàn Đức Thái 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

49  Nguyễn Thị Mai Hoa 
Phó Hiệu trưởng Trường TH& 

THCS Đoàn Đức Thái 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

50  Đoàn Thanh Tâm 
Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng 

Trường TH&THCS Hoàng Châu   

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

51  Lê Thị Phượng 
PBT Chi bộ, Phó Hiệu trưởng 

Trường TH&THCS Văn Phong   

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

52  Trần Thị Ánh Tuyết 
Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng 

Trường TH&THCS Nghĩa Lộ 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

53  Nguyễn Thu Hương 
PBT Chi bộ, Phó Hiệu trưởng 

Trường TH&THCS Nghĩa Lộ 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Mức xếp loại  

chất lượng 

54  Trần Thế Thanh 
Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng 

TH&THCS Phù Long 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

55  Trần Thị Thanh Tuyết 
Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng 

Trường TH&THCS Hiền Hào 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

56  Hoàng Thị Vĩ Nhuận 
PBT Chi bộ, Phó Hiệu trưởng 

Trường TH&THCS Hiền Hào 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

57  Lê Đức Toàn 
Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng 

Trường TH&THCS Gia Luận 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

58  Đinh Thị Nhanh  
PBT Chi bộ, Phó Hiệu trưởng 

Trường TH&THCS Gia Luận 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

59  Đinh Văn Tấn 
Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng 

Trường TH&THCS Xuân Đám 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

60  Lê Đình Đặng 
Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng 

Trường TH&THCS Hà Sen 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

61  Đoàn Minh Phương 
PBT Chi bộ, Phó Hiệu trưởng 

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

62  Lê Thị Thu Thủy 
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học 

Nguyễn Văn Trỗi 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

63  Đoàn Việt Hà 
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học 

Nguyễn Văn Trỗi 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

64  Phạm Thị Thúy Ngọc 
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học 

Nguyễn Văn Trỗi 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

65  Đặng Thị Hạnh 
Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng 

Trường Mầm non Cát Hải 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

66  Hà Thị Thùy Dương 
PBT Chi bộ, Phó Hiệu trưởng 

Trường Mầm non Cát Hải 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

67  Bùi Thị Chanh 
Phó Hiệu trưởng Trường Mầm 

non Cát Hải 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

68  Nguyễn Thị Loan 
Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng 

Trường Mầm non Sao Mai 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

69  Nguyễn Thị Hoàn 
PBT Chi bộ, Phó Hiệu trưởng 

Trường Mầm non Sao Mai 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

70  Phạm Thị Hương 
Phó Hiệu trưởng Trường Mầm 

non Sao Mai 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

71  Bùi Thị Kim Thúy 
Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng 

Trường Mầm non Văn Phong 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

72  Phạm Thị Kim Oanh 
PBT Chi bộ, Tổ trưởng CM 

Trường Mầm non Văn Phong 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

73  Hoàng Thị Mai 
Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng 

Trường Mầm non Hoàng Châu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Mức xếp loại  

chất lượng 

74  Hoàng Thị Hoàng Anh 
PBT Chi bộ, Phó Hiệu trưởng 

Trường Mầm non Hoàng Châu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

75  Phạm Quốc Việt 
Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng 

Trường Mầm non Phù Long 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

76  Nguyễn Tam Xuân 
PBT Chi bộ, Phó Hiệu trưởng 

Trường Mầm non Phù Long 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

77  Nguyễn Thị Minh Hồng 
Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng 

Trường Mầm non Xuân Đám 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

78  Nguyễn Thị Hằng 
PBT Chi bộ, Phó Hiệu trưởng 

Trường Mầm non Xuân Đám 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

79  Nguyễn Thị Duyên 
Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng 

Trường Mầm non Trân Châu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

80  Nguyễn Thị Diệu Linh 
Phó Hiệu trưởng Trường Mầm 

non Trân Châu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

81  Đỗ Thị Thùy Linh 
PBT Chi bộ, Phó Hiệu trưởng 

Trường Mầm non Sơn Ca 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

82  Nguyễn Thị Hồng Liên 
Phó Hiệu trưởng Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

83  Hoàng Thị Diệp 
Phó Hiệu trưởng Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

84  Nguyễn Văn Thịu 
UVĐU đặc khu, BTĐU, Giám 

đốc Vườn Quốc gia Cát Bà 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

85  Phạm Văn Phúc 
PBT Đảng ủy, Phó Giám đốc 

Vườn Quốc gia Cát Bà 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

86  Nguyễn Văn Huân 
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung 

tâm Y tế Cát Hải 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

87  Phạm Văn Hoàng 
Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bệnh 

viện Đa khoa Đôn Lương 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

88  Vũ Thị Thùy Dương 
PBT Chi bộ, Phó Giám đốc Bệnh 

viện Đa khoa Đôn Lương 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

89  Nguyễn Trung Thành 
UVĐU, BTCB, Hiệu trưởng 

Trường THPT Cát Bà 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

90  Hoàng Xuân Thủy 
Phó BTCB, Phó Hiệu trưởng 

Trường THPT Cát Bà 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

91  Nguyễn Thị Thu Hương 
Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng 

Trường THPT Cát Hải 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

92  Bùi Thị Diễm Hằng  
PBT Chi bộ, Phó Hiệu trưởng 

Trường THPT Cát Hải 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

93  Đặng Thị Điển 
Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm 

GDNN&GDTX 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Mức xếp loại  

chất lượng 

94  Bùi Văn Thắng 

Bí thư Đảng ủy, Trưởng cửa hàng 

kinh doanh Cát Hải Công ty 

CPCBDVTS Cát Hải 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

95  Nguyễn Ánh Tâm 
PBT Đảng ủy, Giám đốc Công ty 

Cổ phần CBDVTS Cát Hải 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

96  Phạm Quang Phong 
Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng 

TCHC Công ty TNHH Quang Hải 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

97  Bùi Đức Vinh 
Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc 

Công ty TNHH Quang Hải 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

98  Đặng Thị Hoa 
Bí thư Chi bộ Công ty TNHH 

Nghĩa Hằng 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

99  Nguyễn Ngọc Minh 
Bí thư Chi bộ Công ty Cổ phần 

DV và CN Thành Anh 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

100  Hoàng Minh Công 
Bí thư Chi bộ Công ty TNHH 

Nguyễn Hoàng 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

101  Phạm Thị Mến 
Bí thư Chi bộ Hợp tác xã Nuôi 

ong Gia Luận 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

102  Trương Mai Vũ 
Bí thư Chi bộ Hợp tác xã Du lịch 

Việt Hải 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

103  Hoàng Văn Lợi Bí thư Chi bộ Thôn Hùng Sơn 
Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

104  Lê Đình Cường Bí thư Chi bộ Thôn 1 Cát Bà 
Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

105  Trương Thị Oanh Bí thư Chi bộ Thôn 2 Cát Bà 
Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

106  Đỗ Thị Kim Cúc Bí thư Chi bộ Hà Sen 
Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

107  Nguyễn Thị Toản 
Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Thôn 

4 Cát Bà 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

108  Bùi Tiến Tứ Bí thư Chi bộ Thôn 5 Cát Bà 
Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

109  Đoàn Thanh Liêm 
Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Thôn 

7 Cát Bà 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

110  Đỗ Văn Tân 
Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Thôn 

8 Cát Bà 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 



14 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Mức xếp loại  

chất lượng 

111  Nguyễn Văn Khải Bí thư Chi bộ Thôn 9 Cát Bà 
Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

112  Nguyễn Thanh Tùng 
Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Thôn 

9 Cát Bà 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

113  Vũ Thị Lại Bí thư Chi bộ Cái Bèo 
Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

114  Hà Xuân Son 
Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Thôn 

10 Cát Bà 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

115  Phạm Như Đàn Bí thư Chi bộ Thôn 12 Cát Bà 
Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

116  Vũ Văn Thủy 
Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Thôn 

12 Cát Bà 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

117  Trần Thị Bé Bí thư Chi bộ Thôn 13 Cát Bà 
Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

118  Hoàng Xuân Thạch Bí thư Chi bộ Thôn 14 Cát Bà 
Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

119  Lê Thị Tiến Bí thư Chi bộ Tùng Dinh 
Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

120  Đặng Hoàng Chung PBT chi bộ Tùng Dinh 
Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

121  Bùi Xuân Thuần Bí thư Chi bộ Thôn 17 Cát Bà 
Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

122  Nguyễn Quang Châu 
Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Thôn 

17 Cát Bà 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

123  Đoàn Văn Ngọc Bí thư Chi bộ Thôn 18 Cát Bà 
Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

124  Bùi Văn Thắng Bí thư Chi bộ Thôn Lương Năng 
Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

125  Phạm Văn Tuân 
Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Thôn 

Lương Năng 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

126  Bùi Thị Vân Bí thư Chi bộ Thôn Đôn Lương 
Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

127  Vũ Thị Lanh 
Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Thôn 

Đôn Lương 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

128  Nguyễn Thị Hằng Bí thư Chi bộ Thôn Hòa Hy 
Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

129  Lê Phú Cường 
Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Thôn 

Lục Độ 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Mức xếp loại  

chất lượng 

130  Bùi Hữu Tuân Bí thư Chi bộ Thôn Tiến Lộc 
Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

131  Nguyễn Thị Kim Dung Bí thư Chi bộ Thôn Hải Lộc 
Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

132  Nguyễn Văn Mạnh 
Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Thôn 

Hải Lộc 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

133  Lê Thị Mai 
Bí thư Chi bộ Thôn Bến Trân 

Châu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

134  Vũ Bảo Hưng 
Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 

Thôn Bến Trân Châu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

135  Hoàng Văn Vương 
Bí thư Chi bộ Thôn Phú Cường 

Trân Châu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

136  Hoàng Văn Bình 
Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Thôn 

Phú Cường Trân Châu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

137  Đỗ Thị Cúc 
Bí thư Chi bộ Thôn Liên Hoà 

Trân Châu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

138  Lê Thị Lành 
Bí thư Chi bộ Thôn Minh Châu 

Trân Châu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

139  Vũ Thị Yến 
Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Thôn 

Minh Châu Trân Châu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

140  Nguyễn Quốc Trịnh 
Bí thư Chi bộ Thôn Liên Minh 

Trân Châu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

141  Vũ Văn Tiến 
Bí thư Chi bộ Thôn Hải Sơn Trân 

Châu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

142  Hoàng Văn Vang 
Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Thôn 

Hải Sơn Trân Châu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

143  Nguyễn Thị Huyên 
Bí thư Chi bộ Thôn Cát Đồn Xuân 

Đám 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

144  Phạm Quang Thảo 
Bí thư Chi bộ  Thôn Đông Xuân 

Đám 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

145  Đoàn Anh Tuấn 
Phó Bí thư Chi bộ Thôn Đông 

Xuân Đám 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

146  Lê Văn Hiệp 
Bí thư Chi bộ Thôn Đình Xuân 

Đám 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

147  Phạm Thị Khánh Ly 
Phó Bí thư Chi bộ Thôn Đình 

Xuân Đám 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

148  Nguyễn Văn Phán 
Bí thư Chi bộ Thôn Tùng Ruộng 

Xuân Đám 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

149  Vũ Tiến Thanh 
Phó Bí thư Chi bộ Thôn Tùng 

Ruộng Xuân Đám 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Mức xếp loại  

chất lượng 

150  Phạm Thị Xuyến 
Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban 

CTMT thôn Ngoài Phù Long 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

151  Bùi Đình Khiết 
Bí thư Chi bộ Thôn Nam Phù 

Long 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

152  Bùi Đình Kỳ 
Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban 

CTMT thôn Nam Phù Long 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

153  Nguyễn Thành Chung Bí thư Chi bộ thôn Bắc Phù Long 
Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

154  Nguyễn Văn Nam 
Phó Bí thư Chi bộ thôn Bắc Phù 

Long 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

155  Đỗ Quốc Việt 
Bí thư Chi bộ thôn Ao Cối Phù 

Long 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

156  Nguyễn Thị Tươi 
Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban 

CTMT thôn Ao Cối Phù Long 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

157  Tô Thị Quynh 
Bí thư Chi bộ Khu dân cư Đồng 

Bài 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

158  Lương Quốc Huân 
Bí thư Chi bộ thôn Ninh Tiếp 

Nghĩa Lộ 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

159  Lê Đức Hậu 
Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 

Ninh Tiếp Nghĩa Lộ 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

160  Lương Văn Mộc 
Bí thư Chi bộ thôn Minh Hồng 

Nghĩa Lộ 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

161  Vũ Văn Hiếu 
Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 

Minh Tân Nghĩa Lộ 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

162  Lê Thị Gấm 
Bí thư Chi bộ Thôn Trung Lâm 

Văn Phong 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

163  Dương Quang Thành 
Phó Bí thư Chi bộ Thôn Trung 

Lâm Văn Phong 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

164  Đỗ Xuân Mới 
Bí thư Chi bộ Thôn Văn Chấn 

Văn Phong 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

165  Bùi Duy Hiên 
Phó Bí thư Chi bộ Thôn Văn 

Chấn Văn Phong 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

166  Đỗ Thị Dáng 
Bí thư Chi bộ Thôn Phong Niên 

Văn Phong 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

167  Nguyễn Văn Sỹ 
Phó Bí thư Chi bộ Thôn Phong 

Niên Văn Phong 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

168  Đoàn Viết Nam 
Bí thư Chi bộ Thôn Trên Hoàng 

Châu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

169  Đoàn Quốc Bảo Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Thôn Hoàn thành tốt  
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Mức xếp loại  

chất lượng 

Trên Hoàng Châu nhiệm vụ 

170  Nguyễn Mạnh Chuẩn 
Bí thư Chi bộ Thôn Đình Hoàng 

Châu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

171  Đoàn Viết Hiển 
Bí thư Chi bộ Thôn Giữa Hoàng 

Châu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

172  Đoàn Thị Xuân 
Phó Bí thư Chi bộ Thôn Giữa 

Hoàng Châu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

173  Đoàn Ngọc Tới 
Bí thư Chi bộ Thôn Dưới Hoàng 

Châu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

174  Nguyễn Thị Sợi 
Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Thôn 

Dưới Hoàng Châu 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

175  Ngô Thị Mai Bí thư Chi bộ 1 Hiền Hào 
Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

176  Hoàng Thị Mận Phó Bí thư Chi bộ 1 Hiền Hào 
Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

177  Vũ Thị Sen Bí thư Chi bộ 2 Hiền Hào 
Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

178  Vũ Quốc Toản Phó Bí thư Chi bộ 2 Hiền Hào 
Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

179  Nguyễn Thị Tý Bí thư Chi bộ Thôn 1 Gia Luận 
Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

180  Vũ Hữu Minh 
Phó Bí thư Chi bộ Thôn 1 Gia 

Luận 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

181  Vũ Hữu Ngần 
Phó Bí thư Chi bộ Thôn 2 Gia 

Luận 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

182  Đinh Hồng Quyết Bí thư Chi bộ Thôn 1 Việt Hải 
Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

183  Nguyễn Thị Thúy 
Phó Bí thư Chi bộ Thôn 1 Việt 

Hải 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

184  Nguyễn Thị Thanh Nhàn Bí thư Chi bộ Thôn 2 Việt Hải 
Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

185  Đàm Thị Thanh 
Phó Bí thư Chi bộ Thôn 2 Việt 

Hải 

Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ 

 


